
Mẫu số 1a

Số lƣợng 

(người)

Tỷ lệ

(%)

Số lƣợng 

(người)

Tỷ lệ

(%)

Số lƣợng 

(người)

Tỷ lệ

(%)

Số lƣợng 

(người)

Tỷ lệ

(%)
1 2 3=4+6+8+10 4 5=4/3 6 7=6/3 8 9=8/3 10 11=10/3

A THEO BỘ PHẬN CÔNG TÁC

I Công chức

1 Phòng Dân số - KHHGĐ

2 Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp

… ….

III Lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và Nghị định 161/2018/NĐ-CP

1 Phòng Tổ chức - Hành chính

2 Phòng…..

CỘNG

B THEO LOẠI CÔNG CHỨC

1
Công chức lãnh đạo, quản lý đơn vị 

(Trưởng, Phó chi cục; phòng thuộc Sở)

2
Công chức lãnh đạo, quản lý thuộc đơn vị 

(Trưởng, Phó phòng thuộc Chi cục)

3 Công chức thuộc đơn vị

4
Lao động hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-

CP và NĐ 161/2018/NĐ-CP

CỘNG

TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH THUỘC SỞ Y TẾ

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn thành

nhiệm vụ

Không hoàn thành 

nhiệm vụ

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐƠN VỊ………………… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƢỢNG CÔNG CHỨC, NGƢỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021

TT
Đơn vị

(Khoa, phòng, trạm y tế)

Tổng số

(người)

Xếp loại chất lƣợng

Ghi chú



Số lƣợng 

(người)

Tỷ lệ

(%)

Số lƣợng 

(người)

Tỷ lệ

(%)

Số lƣợng 

(người)

Tỷ lệ

(%)

Số lƣợng 

(người)

Tỷ lệ

(%)
1 2 3=4+6+8+10 4 5=4/3 6 7=6/3 8 9=8/3 10 11=10/3

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn thành

nhiệm vụ

Không hoàn thành 

nhiệm vụ
TT

Đơn vị

(Khoa, phòng, trạm y tế)

Tổng số

(người)

Xếp loại chất lƣợng

Ghi chú

Ngƣời lập bảng

(Ký,  ghi rõ họ tên)

(Ký tên, đóng dấu)

………., ngày … tháng … năm 20…

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ



Mẫu số 1b

Số lƣợng 

(người)

Tỷ lệ

(%)

Số lƣợng 

(người)

Tỷ lệ

(%)

Số lƣợng 

(người)

Tỷ lệ

(%)

Số lƣợng 

(người)

Tỷ lệ

(%)
1 2 3=4+6+8+10 4 5=4/3 6 7=6/3 8 9=8/3 10 11=10/3

A THEO BỘ PHẬN CÔNG TÁC

I Viên chức

1 Khoa Khám bệnh

2 Khoa ……

3 Trạm y tế xã …

… …

II Lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và Nghị định 161/2018/NĐ-CP

1 Khoa Khám bệnh

2 Khoa ...

3 Phòng Tổ chức - Hành chính

… …

CỘNG

B THEO LOẠI VIÊN CHỨC

1
Viên chức quản lý đơn vị (Giám đốc, Phó 

Giám đốc)

2
Viên chức quản lý thuộc đơn vị (Trưởng, 

Phó khoa, phòng, trạm y tế)

3 Viên chức thuộc đơn vị

TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC SỞ Y TẾ

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn thành

nhiệm vụ

Không hoàn thành 

nhiệm vụ

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐƠN VỊ………………… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƢỢNG VIÊN CHỨC, NGƢỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021

TT
Đơn vị

(Khoa, phòng, trạm y tế)

Tổng số

(người)

Xếp loại chất lƣợng

Ghi chú



4
Lao động hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-

CP và NĐ 161/2018/NĐ-CP

CỘNG

Ngƣời lập bảng

(Ký,  ghi rõ họ tên)

(Ký tên, đóng dấu)

………., ngày … tháng … năm 20…

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ



Mẫu số 2

Hoàn 

thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ

Hoàn

thành

tốt nhiệm 

vụ

Hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ

Không

hoàn

thành 

nhiệm vụ

1 Lê Văn A Phòng Tổ chức cán bộ Trưởng phòng

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ

2 Nguyễn Thị B Khoa Nội Điều dưỡng trưởng
Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 

nhiệm vụ

3 Đỗ văn C Trạm Y tế xã Mỹ An Trưởng trạm
Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ

4 Nguyễn Thị H Khoa Ngoại Phó Trưởng khoa
Hoàn thành 

nhiệm vụ

Không hoàn 

thành nhiệm 

vụ

Bị kỷ luật 

Cảnh cáo

5 ….

Cá nhân tự 

đánh giá, 

xếp loại chất 

lƣợng

Đơn vị đề 

xuất xếp loại 

chất lƣợng

Lãnh đạo Sở Y tế

đánh giá, xếp loại chất lƣợng

PHIẾU ĐỀ XUẤT

Đánh giá, xếp loại chất lƣợng viên chức quản lý - Năm 2021

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH

ĐƠN VỊ…………………

Đơn vị công tác Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TT Đơn vị Chức vụ
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